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DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘI 
 1. TẤM GƯƠNG TỰ HỌC VÀ THÀNH CÔNG: 
✵ Mạc Đĩnh Chi nhà nghèo kiếm củi, đổi gạo nuôi thân, đêm bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng  thay đèn để học bài, sau đậu Trạng nguyên.  
✵ Lương Thế Vinh nhà nghèo, từ nhỏ nổi tiếng thần đồng, thông minh, ham học... chưa đầy  20 tuổi, tài học đã nổi tiếng khắp vùng Sơn Nam. Năm 21 tuổi, thi đỗ Trạng nguyên, sau trở thành nhà toán học nổi tiếng.  
✵ Chủ tịch Hồ Chí Minh: Thời gian bôn ba tìm đường cứu nước, dù làm rất nhiều việc, nhưng  nhờ tự học mà Bác làm việc gì cũng giỏi. Với khả năng tự học, Người đã lĩnh hội được cả hệ  thống trí thức đồ sộ của nhân loại và có sự nhạy cảm sắc sảo về chính trị, đưa cách mạng  Việt Nam đến thắng lợi. Người thông thạo tám ngoại ngữ. Người đã miệt mài học tập cả cuộc  đời, nói đúng hơn là không ngừng tự học. Học đi đôi với hành.  
✵ Maxim Gorki là nhà văn Nga vĩ đại có một cuộc đời sớm chịu nhiều cay đắng, gay go,  nghèo khó đã làm đủ mọi nghề để kiếm sống, không ngừng tự học, tự đọc sách để vươn lên  khẳng định tài năng và thành công. đã trở thành nhà văn Nga nổi tiếng.  
✵ Bill Gates từ nhỏ đã say mê toán học, từng đậu vào ngành luật của trường đại học Harvard  nhưng với niềm say mê máy tính ông đã nghỉ học và cùng một người bạn mở công ty  Microsoft. Vượt qua nhiều khó khăn, ông đã trở thành người giàu nhất hành tinh và hiện nay  ông đã dành 95% tài sản của mình để làm từ thiện → Cuộc đời của ông là bài học cho sự  thành công nhờ tự học và niềm đam mê công việc.  
✵ Charles Darwin, nhà nghiên cứu người Anh. Dù là nhà sinh học thiên tài của thế giới nhưng  ông vẫn không ngừng học với quan niệm: "Bác học không có nghĩa là ngừng học". Khi đã  tuổi cao sức yếu, Darwin vẫn cố học thêm tiếng Đức. Biết cha vất vả, người con ngỏ ý muốn  giúp ông dịch những tài liệu tiếng Đức. Ông gạt đi và nói: "Cha muốn suy nghĩ bằng bộ óc  của mình, không phải bằng bộ óc của người khác”. Về sau, ông đã học được, đọc, viết rất  thông thạo tiếng Đức và nhiều ngoại ngữ khác nữa.  
✵ GS Tiến sĩ Ngô Bảo Châu là nhà toán học nổi tiếng với công trình chứng minh Bổ đề cơ  bản Langlands. Thời niên thiếu, ông đã hai lần đoạt huy chương vàng Olympic Toán học  Quốc tế tại Australia năm 1988 và Cộng hòa Liên bang Đức năm 1989, và cũng là người  Việt Nam đầu tiên giành 2 huy chương vàng Olympic Toán quốc tế. Năm 2010, ông là người  Việt Nam đầu tiên giành được Huy chương Fields với công trình chứng minh Bổ đề cơ bản  Langlands. Tính đến năm 2010, ông là nhà khoa học trẻ nhất Việt Nam được Hội đồng Chức  danh Giáo sư Nhà nước Việt Nam phong học hàm giáo sư.  
 2. TẤM GƯƠNG NGHỊ LỰC VÀ THÀNH CÔNG: 
✵ Nước Nhật đi lên từ đại bại trong chiến tranh thế giới thứ hai, từ trong đổ nát hoang tàn do hai  trái bom nguyên tử của Mỹ ném xuống Hirosima và Nagasaki, giờ trở thành cường quốc, con  rồng Châu Á. Hiện tại, đặc biệt thảm họa sóng thần tháng 3 năm 2011, Nhật đã mạnh mẽ đứng  lên với bản lĩnh và nghị lực phi thường. Nước Nhật đã để lại trong lòng nhân dân thế giới một  cái nhìn đầy ngưỡng mộ và khâm phục vì biết đi lên từ những thất bại.  
✵ Marie Curie và chồng là Pierre Curie cũng là nhà hoá học, đã cùng nhau nghiên cứu về chu  trình phân rã phóng xạ, và các chất phóng xạ. 2 lần nhận giải Nobel (vật lý năm 1903 và hoá  học 1911). Cuối cùng vì nền khoa học mà bà và chồng đã qua đời do nhiễm phóng xạ. Vậy  gia đình Curie là những tấm gương cống hiến hết mình cho khoa học. 
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✵ Franclin: nhà bác học Mĩ đã dũng cảm thực hiện thí nghiệm làm cột thu lôi, giúp con người  không còn sống trong phấp phỏng lo sợ bởi sấm sét kinh hoàng trong hàng triệu năm dài. Công  việc đó có thể gây ra cái chết cho ông bất cứ lúc nào. Sau nhiều năm đương đầu với sấm sét,  năm 1752 Franklin đã thành công. → Ông tiêu biểu cho sức mạnh của lòng dũng cảm.  
✵ Edison kiên trì chịu thất bại nhiều lần và đã thành công tạo ra bóng đèn. Ông nói: “Tôi chưa  thất bại. Tôi chỉ là đã tìm ra 10,000 cách không hoạt động”. Ông cũng quan niệm rằng “Thiên  tài một phần trăm là cảm hứng và chín mươi chín phần trăm là mồ hôi”.  
✵ Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký bị liệt hai tay từ khi lên bốn tuổi. Năm bảy tuổi, thầy quyết tâm  tập viết bằng hai chân, dù khó khăn đến mấy. Thầy đã miệt mài tập viết ngày đêm, cuối cùng  cũng đã làm mọi việc bằng đôi chân kì diệu.. 
✵ Helen Keller, cô gái người Mỹ vừa mù vừa điếc đã vượt qua những cú sốc tinh thần để trở  thành người đầu tiên ở Mỹ vừa mù vừa điếc lấy bằng tốt nghiệp đại học. Cô còn trở thành một  diễn giả được yêu thích. Thậm chí, cô còn viết và xuất bản sách.  
✵ Nguyễn Thị Cao Nguyên bị sốt bại liệt từ lúc 4 tuổi, chân bị teo lại và không đi được nữa.  Nguyên tham gia tập luyện đua xe lăn ở CLB thể thao người khuyết tật Tân Bình, tham dự các  đấu trường quốc tế Malaysia, Hàn Quốc, Thái Lan...và đạt nhiều huy chương. Nguyên còn là  người phụ nữ đảm đang với nghề may, khéo chăm con và nấu ăn ngon cho gia đình... 
✵ Nick Vujicic, người Úc, sinh năm 1982, khi được sinh ra đã không có tay và chân. Năm 17  tuổi, anh thành lập tổ chức phi lợi nhuận của riêng mình “Life without Limits” (Cuộc sống  không giới hạn). Nick giới thiệu những buổi nói chuyện khích lệ với toàn thế giới về một cuộc  sống của một con người khuyết tật có hy vọng và tìm được ý nghĩa cho cuộc sống mình. Anh  đã tốt nghiệp hai trường đại học, trở thành một diễn giả nổi tiếng về chủ đề làm chủ cuộc sống  và lập nghiệp ở Mỹ. Hiện nay anh đã có 2 tấm bằng đại học, có gia đình hạnh phúc, đi đến 24  quốc gia để diễn thuyết về nghị lực sống,… Nick là tấm gương kỳ diệu về ý chí, nghị lực, tin  yêu, lạc quan vào chính mình và vào cuộc sống. 
3. TẤM GƯƠNG VỀ LỐI SỐNG CƯƠNG TRỰC 
✵ Chu Văn An (1292- 1370), nhà Nho, nhà hiền triết, nhà sư phạm mẫu mực cuối đời Trần, nổi  tiếng cương trực, không cầu danh lợi. Ra làm quan vào đời Trần Dụ Tông (đầu thế kỉ XIV),  chính sự suy đồi, nịnh thần lũng đoạn, ông dâng sớ xin chém bảy nịnh thần (thất trảm sớ)  nhưng không được chấp thuận. Ông treo ấn từ quan về quê dạy học, viết sách. Ông không vì  trò làm quan to mà dựa dẫm, luôn thẳng thắn phê bình những trò thiếu lễ độ. → Tấm gương  về lối sống trung thực, bất chấp khó khăn vẫn đấu tranh cho lẽ phải…. 
✵ Nguyễn Bỉnh Khiêm là một trong những ông trạng nổi tiếng của ngành khoa cử Việt Nam.  Ông học giỏi, đỗ đầu cả ba kì thi vào đời nhà Mạc. Ông làm quan nhà Mạc bảy năm và sau  khi dâng sớ xin chém 18 tên quyền thần mà không được, ông xin về ở ẩn ở quê nhà. Ông mở trường dạy học, nhà Mạc vẫn kính trọng và vẫn hỏi ông về việc nước và phong cho ông tước  Trình Quốc công trước khi ông mất. 
4. TẤM GƯƠNG VỀ TÌNH THƯƠNG YÊU CON NGƯỜI. 
✵ Louis Pasteur "cha đẻ của ngành vi sinh vật học". Ông chưa bao giờ chính thức học y  khoa nhưng vẫn được xem như người thầy thuốc vĩ đại và là Ân nhân của Nhân loại. Ông đã  tìm ra các thứ vắc-xin chủng ngừa để cứu loài người trước những căn bệnh truyền nhiễm hiểm  nghèo như bệnh dại, bệnh than...  
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✵ Bill Gates, chủ tịch tập đoàn Microsoft, một trong những người giàu nhất thế giới đã dành  phần lớn tài sản của mình cho công tác từ thiện, cho những chương trình ngăn chặn hiểm họa  bệnh HIV-AIDS...  
✵ Mẹ Têrêsa- nữ tu và nhà truyền giáo người Ấn Độ. Trong hơn bốn mươi năm, mẹ đã lập nên  Dòng Thừa sai Bác ái với các hoạt động nhân đạo cứu giúp người nghèo, chăm sóc người  bệnh tật, trẻ mồ côi và những người sống trong hoàn cảnh tuyệt vọng, đang hấp hối. Mẹ được  trao Giải Nobel Hòa bình đồng thời được Giáo hoàng Phanxicô phong thánh.  
 Mẹ Têrêsa trở thành biểu tượng cho sự hy sinh cao đẹp vì đồng loại. Mẹ từng ghi trong  nhật ký: Sự nghèo khổ của người nghèo thật là nghiệt ngã. Trong khi tìm kiếm một ngôi nhà,  tay chân tôi đau nhức vì đi bộ. Tôi suy nghĩ, người nghèo còn chịu đựng sự nhức nhối bội  phần hơn trong thể xác và linh hồn khi tìm kiếm một chỗ trú thân, thức ăn và sức khỏe. Khi  ấy, cuộc sống tiện nghi tại tu viện Loreto xuất hiện đầy quyến rũ. “Chỉ cần nói một lời, tất cả  sẽ trở lại với cô”- kẻ cám dỗ cứ tiếp tục nói…. Chúa ôi, đây là sự tự nguyện... Con không  khóc đâu, dù chỉ một giọt lệ. 
✵ Nelson Mandela (1918 -2013): vị tổng thống da đen đầu tiên của nước Cộng Hòa Nam Phi,  lãnh tụ kiệt xuất của nhân dân Nam Phi và châu Phi và của các dân tộc bị áp bức trên thế giới.  Ông đã trải qua 27 năm bị cầm tù trước khi có được tự do ở tuổi 71. Ông là người dẫn dắt đất  nước này vượt qua chế độ phân biệt chủng tộc hà khắc và tránh để đất nước rơi vào cuộc chiến  kinh hoàng đẫm máu. Là nguyên thủ, ông từng ngồi ăn với công tố viên từng bỏ tù mình, từng  uống trà với bà góa phụ vị thủ tướng từng bỏ tù ông. Chính nhờ tinh thần rộng lượng này mà  Mandela trở thành biểu tượng thế giới về sự hy sinh và hòa giải ở thế giới luôn đầy những  xung đột và chia rẽ. Năm 1993 Mandela nhận giải Nobel hòa bình và trở thành tổng thống da  đen đầu tiên của Nam Phi năm 1994 ở tuổi 77. Mandela là biểu tượng cho tinh thần đấu tranh  kiên cường và vị tha, cho đường lối hòa giải và tha thứ. Khi ông mất ở tuổi 95, Nam Phi tổ  chức 10 ngày quốc tang. 
✵ Hoa hướng dương Lê Thanh Thúy mắc chứng ung thư xương khi mới 16 tuổi. Từ nỗi đau  của mình, Thúy dễ dàng đồng cảm với các bệnh nhân bị ung thư và đã có ý tưởng mình sẽ cùng mọi người chăm sóc cho các bé. Vì thế, chương trình "Ước mơ của Thúy" ra đời nhằm  chăm sóc, hỗ trợ cho các bệnh nhi bị bệnh ung thư tại bệnh viện Ung bướu Tp HCM và được  duy trì cho đến nay. Thanh Thúy đã mất (2007) nhưng em là tấm gương sáng về ý chí, nghị lực, niềm tin và tình thương yêu mọi người. 
✵ Malala Yousafzai, người Pakistan, trở thành người trẻ tuổi nhất trong lịch sử - mười bảy tuổi  nhận giải thưởng Nobel Hòa bình cho những nỗ lực bảo vệ quyền trẻ em. Ngay từ khi 11 tuổi, Malala đã tham gia viết blog cho đài BBC, tranh luận về quyền được tới trường học của giới nữ, về những hành động phi lý và tàn bạo của quân Taliban. Vì thế, Malala đã trở thành cái  gai trong mắt quân Taliban và cô đã bị chúng bắn khi đang ngồi trên xe bus cùng các bạn tới  trường. Được nhận giải Nobel năm 2014, cô nói “Giải Nobel này không dành cho một mình  tôi, mà dành cho tất cả những em bé không có cơ hội nói lên tiếng nói của mình trên thế giới”.  Bản lĩnh, lòng can đảm, trái tim nhân ái và niềm đam mê bất tận với sự nghiệp giải phóng con  người, Malala đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người khác trên thế giới. 
5. NHỮNG TẤM GƯƠNG SÁNG TRONG LỊCH SỬ  
✵ Bà Triệu Thị Trinh đã từng khảng khái: “Tôi muốn cưỡi con gió mạnh, đạp luồng sóng  dữ, chém cá kình ở biển khơi, đánh đuổi quân Ngô giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, đâu  chịu khom lưng làm tì thiếp cho người!”. [image: ]
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✵ Lê Lợi mười năm nằm gai nếm mật tại Lam Sơn chống giặc Minh. Nguyễn Trãi nghe lời  cha dạy, vào Lam Sơn phò tá Lê Lợi, đưa nhiều kế sách đánh giặc Minh, làm nên chiến  thắng oanh liệt lưu danh sử xanh. 
✵ Lê Lai khoác hoàng bào giả Lê lợi để lừa giặc Minh, giúp Lê Lợi và toàn quân thoát khỏi  vòng vây của quân thù.  
✵ Nguyễn Huệ là anh hùng áo vải phất cờ khởi nghĩa Tây Sơn dẹp yên nội loạn, đánh tan  ngoại xâm (hai mươi vạn quân Thanh) đem lại cuộc sống an lành cho nhân dân. 
✵ Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng vào sinh ra tử với các  tướng dưới quyền trong ba cuộc kháng chiến chống quân Nguyên- Mông, giành thắng lợi  vẻ vang cho dân tộc. 
✵ Trần Bình Trọng với lý tưởng giết giặc cứu nước, đã mạnh mẽ nói trước quân thù “Thà  làm ma nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”. 
✵ Người thanh niên Nguyễn Tất Thành xuất phát từ lòng yêu nước thương dân trong hoàn  cảnh đất nước bị xâm lược đã rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân. Người luôn  lấy tình yêu thương và hạnh phúc của con người làm mục đích và hạnh phúc cao nhất trong  cuộc đời mình. “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta hoàn  toàn được độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai  cũng được học hành.” 
✵ Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Vị đại tướng đầu tiên với tài quân sự tài ba, vị Tổng tư lênh  quân đội nhân dân Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân chiến đấu trong hai cuộc kháng chiến  chống Pháp và Mỹ, với chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, chiến dịch Hồ Chí Minh 1975  giành độc lập tự do và thống nhất đất nước. Đại tướng được nhân dân yêu quý, trân trọng  và thế giới ngưỡng mộ. Đại tướng là tấm gương sáng về lòng yêu nước, tài năng và đức độ  cao quý luôn hết lòng vì dân vì nước, khiêm tốn, không nghĩ gì đến mình. Đại tướng qua  đời (4-10-2013) để lại sự thương tiếc, kính trọng trong lòng mọi người.  
✵ Nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm, anh Nguyễn Văn Thạc, 13 cô gái hy sinh ở ngã ba Đồng  Lộc...đã xung phong vào chiến trường chống Mỹ chịu bao gian khổ thiệt thòi nhưng vẫn  dành tình thương cho tất cả những người xung quanh mình. Sống đẹp là chẳng ngại khó  khăn gian khổ, bất chấp hi sinh. 
✵ Anh Phan Đình Giót đem thân mình lấp lỗ châu mai để đồng đội tiến lên. Anh Tô Vĩnh  Điện đem thân mình chèn pháo khi pháo bị rơi xuống núi.  
  
 6. LÒNG BIẾT ƠN 
✵ Joseph Meister, bệnh nhân bị chó dại cắn là ca bệnh đầu tiên trên thế giới đựợc chữa khỏi  bệnh nhờ vaccine bệnh dại của Louis Pasteur. Sau này, ông trở thành người gác cổng của  Viện Pasteur ở Paris. Khi Đức xâm chiếm thành phố này, Joseph Meister đã gửi gia đình  mình đi sơ tán, còn ông vẫn ở lại bảo vệ cho Viện Pasteur ở Paris. Khi lính Đức bắt ông  phải mở cửa hầm mộ của Pasteur, Meister đã tự sát để không bao giờ xúc phạm đến thi thể  ân nhân cứu mạng của mình.  
✵ Ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho rằng: "Người cho tôi bát cơm lúc tôi giàu sang chưa chắc  đã vì tôi mà cho. Nhưng người sẵn sàng kéo tôi ra khỏi khó khăn tuyệt vọng thì chắc chắn  họ đã yêu thương và trân quý tôi thực sự”. Cho nên, ông xem những người giúp ông là quý  nhân và nợ họ trọn đời này về ân tình ấy. Vì vậy, khi ông mới khởi nghiệp, ông có mượn  200 triệu của một gia đình và suốt 23 năm nay vẫn trả cho người đó 25 triệu mỗi tháng để  trả cái ơn, cái tình.  
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7. TỰ TẠO CƠ HỘI CHO MÌNH ĐỂ THÀNH CÔNG 
Paulo Picasso là một hoạ sĩ Tây Ban Nha từng sống vô danh, nghèo túng ở Paris. Đến lúc  chỉ còn 15 đồng bạc, ông quyết định đánh canh bạc cuối cùng. Ông thuê sinh viên dạo quanh các  cửa hàng tranh và hỏi: “Ở đây có bán tranh của Picasso không?”. Chưa đầy một tháng, tên tuổi  của ông đã lan khắp Paris, tranh của ông bán được và ông trở nên nổi tiếng từ đó. 
8. HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
Greta Thunberg sinh năm 2003, là một nhà hoạt động môi trường người Thụy Điển , "đã  thành công trong việc thay đổi thái độ toàn cầu, biến hàng triệu nỗi lo âu mơ hồ thành một phong  trào toàn cầu kêu gọi thay đổi toàn cầu" - tạp chí Time nhận định như thế và chọn cô là Nhân vật  của năm 2019. Mới 15 tuổi, cô đã bắt đầu nghỉ học để biểu tình bên ngoài Nghị viện Thụy Điển  bằng cách giơ cao một biển với nội dung: Bãi khóa vì môi trường (nguyên văn tiếng Anh: "School  strike for the climate"). Chẳng bao lâu, những học sinh khác cũng đã tổ chức một hoạt động đình  công khí hậu trường học dưới tên Thứ 6 cho tương lai. Quy mô của phong trào trở nên đặc biệt khi  ước tính khoảng 4 triệu người ở 161 quốc gia xuống đường biểu tình vì môi trường lớn nhất trong  lịch sử vào tháng 9.2019.  
Sau cuộc biểu tình toàn cầu đó, Thunberg phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới tại Hội  nghị Hành động Khí hậu ở Liên Hợp Quốc, New York. "Điều này hoàn toàn sai trái. Tôi không  nên đứng ở đây. Tôi nên trở lại trường ở phía bên kia đại dương" - cô bé nói. Nhà hoạt động 16  tuổi mạnh mẽ chỉ trích: "Sao các ngài dám? Các ngài đã đánh cắp giấc mơ của tôi, tuổi thơ của  tôi bằng những lời vô nghĩa". 
9. GIÁ TRỊ CỦA TÌNH YÊU THƯƠNG, CỦA GIA ĐÌNH 
 Thomas Alva Edison, người Mỹ. Khi còn nhỏ Al (tên gọi tắt của Thomas Edison) có cái  đầu to khác thường và tính hiếu kỳ đối với tất cả những sự việc xảy ra xung quanh.  Cậu bé Al chỉ theo học ngôi trường độc nhất trong thị trấn… đúng ba tháng. Thầy giáo  của Al đã chỉ vào cậu và nói rằng: "Trò này điên khùng, không đáng ngồi học lâu hơn" đã khiến  bà Nancy – mẹ của Al hết sức tức giận. Vốn trước đây từng là giáo viên ở Canada, bà quyết định  dạy Al học tại nhà. Suốt 6 năm trời, Al được học dần các môn Lịch sử của Hi Lạp, La Mã và sử  thế giới. Nhưng môn học yêu thích nhất của cậu chính là khoa học. Bà không chỉ dạy Al về học  vấn mà còn rèn luyện cho cậu một phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Al được mẹ nhắc nhở các đức tính  thật thà, ngay thẳng, tự tin, cần cù cộng với lòng ái quốc và tình yêu nhân loại.  Sau này, khi tài năng và những sáng chế của Thomas Edison đã được toàn thế giới biết đến  và công nhận. Trước câu hỏi của tổng thống Tổng thống Mỹ Rutherford B. Hayes về việc ông tốt  nghiệp kĩ sư ở Mỹ hay tại châu Âu, ông đã trả lời bằng cách đưa ra một tờ giấy gấp tư trong đó có  dòng nhận xét của thầy hiệu trưởng gửi về cho gia đình. Nội dung trong tờ giấy có đoạn: "… trò  T. Edison, con trai ông, là một trò dốt, lười và hư. Tốt nhất là nên cho trò ấy đi chăn lợn thì hơn  vì chúng tôi thấy rằng, trò ấy có học nữa thì sau này cũng không làm được trò trống gì…".  Nếu không có sự tin tưởng và thấu hiểu từ phía gia đình chắc chắn cả thế giới sẽ phải tiếc  nuối và ân hận. Sau này, Thomas Edison đã tỏ lòng biết ơn dành cho mẹ rằng: "Mẹ tôi đã tạo ra tôi. Bà luôn tin tưởng tôi. Tôi cảm thấy rằng mình có một lý do gì đó để sống, một ai đó để không  thể làm thất vọng". Quả thật, ông đã không khiến cho gia đình, đặc biệt là người mẹ kính yêu của  mình phải thất vọng.  
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